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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTPL0358 CườngNguyễn Chí 10/03/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTPL0359 DuyLê Lộc 19/05/1986 10 9.5 9.8 9.7 2

21BTPL0360 ĐàoKhưu Thị Bích 02/07/2000 10 9 10.0 9.7 3

21BTPL0361 ĐiềnLê Thanh 11/11/1985 0 0 0.0 0.0 0.0 4

21BTPL0362 GiangTrần Thị Cẩm 27/02/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTPL0363 GiangVõ Nguyễn Bảo 21/07/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 6

21BTPL0364 HạnhCao Thị Hồng 24/03/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTPL0365 KhoaNguyễn Thị Mộng 24/08/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTPL0366 KiệtNguyễn Tuấn 26/07/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTPL0367 MaiTrần Thị Ngọc 19/04/2003 9 8.5 9.6 9.2 10

21BTPL0368 MăngQuách Văn   /  /1991 10 9.5 10.0 9.9 11

21BTPL0369 NamLê Trung 04/08/1980 10 9.5 9.6 9.6 12

21BTPL0370 NghĩaLương Trọng 29/01/1994 0 0 0.0 0.0 0.0 13

21BTPL0371 PhươngPhan Thị Mỹ 23/10/2002 10 9 9.8 9.6 14

21BTPL0372 SếpDương Hoàng   /  /1991 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTPL0373 SơnHồ Trường 16/02/2001 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTPL0374 ThảoLê Huỳnh Ngọc 03/07/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 17

21BTPL0375 ThuNguyễn Thị Lệ 12/08/1988 10 9.5 10.0 9.9 18

21BTPL0376 ThưNguyễn Ngọc Bảo 21/10/2003 10 8.5 10.0 9.6 19

21BTPL0377 TiếngLê Thanh 01/01/1986 0 0 0.0 0.0 0.0 20

21BTPL0378 TrinhBùi Thị Tú 14/01/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 21

21BTPL0379 TrungLê Phước 15/10/1984 10 9 9.6 9.5 22

21BTPL0380 TuấnLê Văn 24/04/1986 9 8.5 9.4 9.1 23

21BTPL0381 TùngNguyễn Văn 10/01/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 24

21BTPL0382 ViPhan Thị Tuyết 06/05/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 25

21BTPL0575 ÚtĐặng Thị 19/09/1988 9 9 9.2 9.1 26

21BTPL0576 ThắngPhạm Văn 03/07/1997 9 8.5 9.6 9.2 27

21BTPL0582 DuyênVõ Thị 29/07/1997 10 9.5 9.6 9.6 28

21BTPL0583 NguyênLê Trung 20/03/2001 0 0 0.0 0.0 0.0 29

21BTPL0587 ĐiềnNguyễn Văn 07/03/1988 9 8.5 8.0 8.3 30

21BTPL0588 HảiNguyễn Thanh 01/01/1968 10 9 9.2 9.3 31
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo
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Giáo viên giảng dạy

Võ Hoàng Nhu
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